
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG DỊCH VỤ 

STT Dịch vụ Giá dịch vụ 

1 Cạo vôi + Đánh bóng  

2 Trám răng  

3 Răng kim loại toàn 
phần 

600.000đ – 800.000đ/răng 

4 Răng sứ kim loại Mỹ 1.000.000đ –1.500.000đ/ răng 

5 Răng sứ titan 2.000.000đ – 2.500.000đ/ răng 

6 Răng toàn sứ 4.000.000đ – 4.500.000đ/ răng 

7 Tẩy trắng răng 700.000đ – 2.000.000đ/ 2 hàm 

8 Phục hình tháo lắp: 
Răng nhựa 

250.000đ – 350.000đ/ răng 

 

- 1 voucher bán 50.000đ trị giá 300.000đ 

- Khách hàng vui lòng bù thêm phần chênh lệch khi sử dụng dịch vụ có giá 

trị cao hơn giá trị voucher 

- Một khách hàng được mua nhiều phiếu và sử dụng tối đa 3 voucher cho 

bản thân. 


